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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mục tiêu nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ngộ độc cấp (NĐC) ở người cao tuổi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên các bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên được chẩn đoán NĐC tại Trung tâm chống độc Bệnh viên Bạch Mai từ 1/1/2006 - 31/12/2007. Kết quả: Tuổi trung bình: 68,41 ± 6,97. Trong số những bệnh nhân NĐC, các bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch kèm theo là nhiều nhất 19,2%, sau đó đến các bệnh về tiêu hóa 12% và nội tiết chuyển hóa 6,1%. Các triệu chứng thuộc cơ quan tiêu hóa gặp nhiều nhất (66,7%), tiếp theo là các triệu chứng thuộc hệ tim mạch (47,9%), thần kinh cơ (35,2%). Các triệu chứng thường gặp nhất là: đau bụng, nôn, tiêu chảy. Các triệu chứng nặng hôn mê, suy hô hấp, hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhịp chậm, liệt cơ, ngừng tim, ngừng thở hiếm gặp. Các rối loạn về cận lâm sàng thường gặp nhất là tăng bạch cầu, hạ K+ máu, tăng Na+ máu, hạ Na + máu. Thuốc an thần, gây ngủ là tác nhân hàng đầu được dùng để tự tử, tiếp theo là hóa chất bảo vệ thực vật. Kết luận: Nghiên cứu đã cho thấy các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chính ở bệnh nhân cao tuổi bị ngộ độc cấp.
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SUMMARY
CLINICAL CHARACTERISTICS AND LABORATORY ABNORMALITIES OF ACUTE POISONINGS IN THE ELDERLY

Objective: To describe the clinical manifestations and laboratory disorders of acute poisinings in the elderly. Subjects and methods: The retrospective observational study included patients aged 60 and older diagnosed acute poisoningand treated at Poison Control Center of Bach Mai hospital from 01/01/2006 - 31/12/2007. Results:The mean age was 68.41 ± 6.97 years old. Among study population, patients with past medical history of cardiovascular diseases accounted for the highest proportion (19.2%), followed by gastrointestinal diseases (12%) and endocrine diseases (6.1%). The clinical symptoms of gastrointestinal present in most patients (66.7%), followed by symptoms of the cardiovascular system (47.9) and neurologic system (35,2%). The most common symptoms were abdominal pain, vomiting, diarrhea. The severe symptoms such as coma, respiratory depression, hypotension, arrhythmia, paralysis, cardiac arrest, apnea were not common.  The most frequent laboratory disorders were leukocytosis, hypokalemia, hypernatremia, hyponatremia. Sedativeswas a leading agent used for suicide, followed by pesticides. Conclusion:the study revealed some main clinical manifestations and laboratory findings of acute poisinings in the elderly.
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